
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/04/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

58 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Văng Thị Thu Viên D18_TP01 29 04/06/2019 13 giờ 30 C801

59 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Vũ Bá Khanh D18_TP02 28 04/06/2019 13 giờ 30 C801

60 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Văng Thị Thu Viên D18_TP03 31 04/06/2019 13 giờ 30 C803

61 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Như Điệp D18_TP04 27 04/06/2019 13 giờ 30 C803

62 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Phan Thị Mỹ Trang D17_TP01 2 04/06/2019 13 giờ 30 C708

63 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Vũ Bá Khanh D17_TP03 1 04/06/2019 13 giờ 30 C708

64 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Ngọc Tâm D16_TP01 3 04/06/2019 13 giờ 30 C708

65 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lưu Nguyễn Hà Vy D16_TP02 1 04/06/2019 13 giờ 30 C708

66 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lưu Nguyễn Hà Vy D16_TP04 1 04/06/2019 13 giờ 30 C708

67 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Nguyễn Ngọc Tâm D16_TP06 3 04/06/2019 13 giờ 30 C708

68 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Phan Thị Mỹ Trang D15_TP04 1 04/06/2019 13 giờ 30 C708

69 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Phan Thị Mỹ Trang D15_TP05 1 04/06/2019 13 giờ 30 C708

70 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Vũ Bá Khanh D15_TP06 1 04/06/2019 13 giờ 30 C708

164 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D18_TP01 29 05/06/2019 07 giờ 30 C705

165 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D18_TP02 28 05/06/2019 07 giờ 30 C705

166 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D18_TP03 31 05/06/2019 07 giờ 30 C608

167 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D18_TP04 27 05/06/2019 07 giờ 30 C708

168 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D17_TP01 7 05/06/2019 07 giờ 30 C708

169 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D17_TP02 2 05/06/2019 07 giờ 30 C708

170 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D17_TP03 1 05/06/2019 07 giờ 30 C708

171 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D17_TP03 1 05/06/2019 07 giờ 30 C708
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172 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D17_TP04 1 05/06/2019 07 giờ 30 C708

173 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D16_TP01 2 05/06/2019 07 giờ 30 C708

174 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D16_TP04 1 05/06/2019 07 giờ 30 C708

175 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Vũ Tiến Đạt D16_TP04 1 05/06/2019 07 giờ 30 C708

176 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D16_TP06 4 05/06/2019 07 giờ 30 C708

177 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D15_TP02 2 05/06/2019 07 giờ 30 C708

178 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D14_TP03 1 05/06/2019 07 giờ 30 C708

179 AA19001 TAM_CH_2 Vẽ kỹ thuật Trần Thị Liên D14_TP04 1 05/06/2019 07 giờ 30 C708

320 FT09006 FT09006 Dinh dưỡng Trần Thị Thu Trà D17_TP01 27 05/06/2019 13 giờ 30 C606

321 FT09006 FT09006 Dinh dưỡng Trần Thị Thu Trà D17_TP02 27 05/06/2019 13 giờ 30 C606

322 FT09006 FT09006 Dinh dưỡng Trần Thị Thu Trà D17_TP03 27 05/06/2019 13 giờ 30 C608

323 FT09006 FT09006 Dinh dưỡng Trần Thị Thu Trà D17_TP04 32 05/06/2019 13 giờ 30 C608

324 FT09006 FT09006 Dinh dưỡng Trần Thị Thu Trà D16_TP04 2 05/06/2019 13 giờ 30 C608

325 FT09006 FT09006 Dinh dưỡng Trần Thị Thu Trà D16_TP06 1 05/06/2019 13 giờ 30 C608

326 FT09006 FT09006 Dinh dưỡng Trần Thị Thu Trà D15_TP03 1 05/06/2019 13 giờ 30 C608

377 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D16_TP01 36 05/06/2019 15 giờ 30 C508

378 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D16_TP02 31 05/06/2019 15 giờ 30 C701

379 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D16_TP03 27 05/06/2019 15 giờ 30 C701

380 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D16_TP04 29 05/06/2019 15 giờ 30 C703

381 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D16_TP05 22 05/06/2019 15 giờ 30 C703

382 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D16_TP06 28 05/06/2019 15 giờ 30 C704

383 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D15_TP01 28 05/06/2019 15 giờ 30 C704

384 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D15_TP02 10 05/06/2019 15 giờ 30 C705

385 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D15_TP03 13 05/06/2019 15 giờ 30 C705

386 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D15_TP04 6 05/06/2019 15 giờ 30 C705

387 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D15_TP05 6 05/06/2019 15 giờ 30 C705

388 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D15_TP06 17 05/06/2019 15 giờ 30 C705

389 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D14_TP02 2 05/06/2019 15 giờ 30 C705
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390 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D14_TP04 4 05/06/2019 15 giờ 30 C705

391 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D14_TP05 2 05/06/2019 15 giờ 30 C705

392 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D14_TP06 2 05/06/2019 15 giờ 30 C705

393 FT09018 TAM_TP_28 Công nghệ bao gói Hoàng Xuân Tùng + Tạ Lê Quốc An D13_TP05 1 05/06/2019 15 giờ 30 C705

480 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thanh Long + Thái Mỹ Ngân + Trương Thị Thúy Hạnh D17_TP01 27 06/06/2019 08 giờ 00 C701

481 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thanh Long + Thái Mỹ Ngân + Trương Thị Thúy Hạnh D17_TP02 27 06/06/2019 08 giờ 00 C701

482 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thanh Long D17_TP03 27 06/06/2019 08 giờ 00 C703

483 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Như Điệp + Tăng Vĩnh Viễn D17_TP04 32 06/06/2019 08 giờ 00 C703

484 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Dương Thị Tuyết Lan D16_TP01 1 06/06/2019 08 giờ 00 C310

485 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Dương Thị Tuyết Lan D16_TP02 3 06/06/2019 08 giờ 00 C310

486 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Võ Thị Minh Hạnh D16_TP03 1 06/06/2019 08 giờ 00 C310

487 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Dương Thị Tuyết Lan + Võ Thị Minh Hạnh + Vũ Bá Khanh D16_TP04 3 06/06/2019 08 giờ 00 C310

488 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4
Nguyễn Thanh Long + Nguyễn Thị Như Điệp + Võ Thị Minh 

Hạnh
D16_TP05 10 06/06/2019 08 giờ 00 C310

489 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thanh Long + Nguyễn Thị Như Điệp D16_TP06 3 06/06/2019 08 giờ 00 C310

490 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4
Nguyễn Thị Kim Như + Nguyễn Thị Như Điệp + 

Thái Mỹ Ngân + Trương Thị Thúy Hạnh
D15_TP01 5 06/06/2019 08 giờ 00 C312

491 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thanh Long D15_TP02 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

492 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4
Hà Thúy Uyển + Nguyễn Thanh Long + 

Trương Thị Thúy Hạnh + Võ Thị Minh Hạnh
D15_TP03 9 06/06/2019 08 giờ 00 C312

493 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Tăng Vĩnh Viễn D15_TP04 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

494 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển D15_TP05 2 06/06/2019 08 giờ 00 C312

495 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm + Tăng Vĩnh Viễn D14_TP01 2 06/06/2019 08 giờ 00 C312

496 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Phạm Ngọc Diễm D14_TP02 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

497 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Kim Như D14_TP03 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

498 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển + Phan Thị Mỹ Trang D14_TP04 2 06/06/2019 08 giờ 00 C312

499 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Hà Thúy Uyển D14_TP06 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

500 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Võ Thị Minh Hạnh D13_TP02 1 06/06/2019 08 giờ 00 C312

624 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Thị Như Hoa D18_TP01 29 07/06/2019 07 giờ 30 C703

625 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Thị Như Hoa D18_TP02 28 07/06/2019 07 giờ 30 C703

626 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Võ Phổ D18_TP03 31 07/06/2019 07 giờ 30 C705
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627 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Võ Phổ D18_TP04 27 07/06/2019 07 giờ 30 C705

628 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Văn Hải + Võ Phổ D17_TP01 2 07/06/2019 07 giờ 30 C805

629 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Trần Thị Thơm D16_TP04 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

630 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm + Trần Thị Thơm D16_TP06 2 07/06/2019 07 giờ 30 C805

631 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Nguyễn Thị Như Hoa D14_TP02 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

742 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D17_TP01 27 07/06/2019 13 giờ 30 C605

743 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D17_TP02 27 07/06/2019 13 giờ 30 C605

744 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D17_TP03 27 07/06/2019 13 giờ 30 C704

745 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D17_TP04 32 07/06/2019 13 giờ 30 C704

746 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D16_TP01 13 07/06/2019 13 giờ 30 C601

747 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D16_TP02 3 07/06/2019 13 giờ 30 C601

748 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D16_TP03 9 07/06/2019 13 giờ 30 C601

749 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D16_TP04 13 07/06/2019 13 giờ 30 C601

750 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D16_TP05 8 07/06/2019 13 giờ 30 C601

751 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D16_TP06 12 07/06/2019 13 giờ 30 C601

752 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D15_TP01 8 07/06/2019 13 giờ 30 C603

753 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D15_TP02 12 07/06/2019 13 giờ 30 C603

754 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D15_TP03 13 07/06/2019 13 giờ 30 C603

755 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D15_TP04 13 07/06/2019 13 giờ 30 C603

756 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D15_TP05 7 07/06/2019 13 giờ 30 C603

757 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D15_TP06 4 07/06/2019 13 giờ 30 C603

758 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D14_TP01 2 07/06/2019 13 giờ 30 C503

759 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D14_TP02 2 07/06/2019 13 giờ 30 C503

760 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D14_TP03 1 07/06/2019 13 giờ 30 C503

761 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D14_TP04 3 07/06/2019 13 giờ 30 C503

762 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D14_TP05 3 07/06/2019 13 giờ 30 C503

763 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D14_TP06 3 07/06/2019 13 giờ 30 C503

764 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D13_TP01 1 07/06/2019 13 giờ 30 C503
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765 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D13_TP02 2 07/06/2019 13 giờ 30 C503

766 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D13_TP05 1 07/06/2019 13 giờ 30 C503

767 FT03007 FT03007 Hóa sinh thực phẩm Tôn Nữ Minh Nguyệt D13_TP06 2 07/06/2019 13 giờ 30 C503

820 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP01 36 07/06/2019 15 giờ 30 C601

821 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP02 31 07/06/2019 15 giờ 30 C601

822 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP03 27 07/06/2019 15 giờ 30 C603

823 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP04 29 07/06/2019 15 giờ 30 C603

824 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP05 22 07/06/2019 15 giờ 30 C605

825 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP06 28 07/06/2019 15 giờ 30 C605

826 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D14_TP02 4 07/06/2019 15 giờ 30 C605

827 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D14_TP03 1 07/06/2019 15 giờ 30 C605

828 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D14_TP06 2 07/06/2019 15 giờ 30 C605

829 FT09019 TAM_TP_18 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D13_TP02 1 07/06/2019 15 giờ 30 C605

941 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Phổ L17_TP01 2 08/06/2019 09 giờ 30 C703

987 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D16_TP01 3 08/06/2019 09 giờ 30 C704

988 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D16_TP02 14 08/06/2019 09 giờ 30 C704

989 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D16_TP03 13 08/06/2019 09 giờ 30 C704

990 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D16_TP04 3 08/06/2019 09 giờ 30 C704

991 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D16_TP05 2 08/06/2019 09 giờ 30 C704

992 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D16_TP06 7 08/06/2019 09 giờ 30 C704

993 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D15_TP02 2 08/06/2019 09 giờ 30 C705

994 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D15_TP03 13 08/06/2019 09 giờ 30 C705

995 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D15_TP04 4 08/06/2019 09 giờ 30 C705

996 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D15_TP05 7 08/06/2019 09 giờ 30 C705

997 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D15_TP06 9 08/06/2019 09 giờ 30 C705

998 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D14_TP02 2 08/06/2019 09 giờ 30 C705

999 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D14_TP03 1 08/06/2019 09 giờ 30 C705

1000 1TPCHCS015 1TPCHCS015 Toán kỹ thuật (Quy hoạch thực nghiệm) Trần Văn Chính D14_TP05 2 08/06/2019 09 giờ 30 C705
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1070 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Ngọc Trường D18_TP01 29 10/06/2019 07 giờ 30 C706

1071 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Ngọc Trường D18_TP02 28 10/06/2019 07 giờ 30 C706

1072 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Cao Thị Mỹ Dung D18_TP03 31 10/06/2019 07 giờ 30 C708

1073 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Cao Thị Mỹ Dung D18_TP04 27 10/06/2019 07 giờ 30 C708

1074 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết + Vũ Thái Thủy Ngân D17_TP01 3 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1075 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D17_TP02 3 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1076 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D17_TP04 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1077 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D16_TP06 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1078 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Ngọc Trường + Nguyễn Văn Thuận D15_TP01 3 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1079 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Ngọc Trường + Nguyễn Văn Thuận D15_TP02 5 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1080 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận + Vũ Thái Thủy Ngân D15_TP03 4 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1081 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Cao Thị Mỹ Dung D15_TP04 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1082 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D15_TP05 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1083 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D15_TP06 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1084 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Thành Vấn + Vũ Thái Thủy Ngân D14_TP01 2 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1085 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Minh Triết D14_TP02 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1086 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D14_TP03 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1087 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D14_TP05 3 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1088 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D14_TP06 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1089 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D13_TP01 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1090 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D13_TP06 1 10/06/2019 07 giờ 30 C804

1213 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D17_TP01 27 10/06/2019 13 giờ 30 C708

1214 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D17_TP02 27 10/06/2019 13 giờ 30 C708

1215 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D17_TP03 27 10/06/2019 13 giờ 30 C801

1216 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D17_TP04 32 10/06/2019 13 giờ 30 C801

1217 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D16_TP01 6 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1218 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D16_TP02 1 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1219 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D16_TP06 4 10/06/2019 13 giờ 30 C803

6/16



STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

1220 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D15_TP01 1 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1221 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D15_TP02 4 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1222 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D15_TP03 2 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1223 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D15_TP04 9 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1224 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D15_TP05 10 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1225 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D15_TP06 4 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1226 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D14_TP03 1 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1227 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D13_TP02 1 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1228 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D13_TP04 1 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1229 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D13_TP05 1 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1230 FT09007 TAM_TP_13 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trần Văn Dũng D13_TP06 2 10/06/2019 13 giờ 30 C803

1245 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D16_TP01 36 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1246 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D16_TP02 31 10/06/2019 15 giờ 30 C801

1247 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D16_TP03 27 10/06/2019 15 giờ 30 C801

1248 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D16_TP04 28 10/06/2019 15 giờ 30 C803

1249 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D16_TP05 22 10/06/2019 15 giờ 30 C803

1250 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D16_TP06 28 10/06/2019 15 giờ 30 C804

1251 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D15_TP01 24 10/06/2019 15 giờ 30 C804

1252 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D15_TP02 17 10/06/2019 15 giờ 30 C805

1253 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D15_TP03 13 10/06/2019 15 giờ 30 C805

1254 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D15_TP04 8 10/06/2019 15 giờ 30 C805

1255 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D15_TP05 6 10/06/2019 15 giờ 30 C805

1256 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D15_TP06 15 10/06/2019 15 giờ 30 C805

1257 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D14_TP01 1 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1258 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D14_TP02 3 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1259 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D14_TP03 3 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1260 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D14_TP04 6 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1261 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D14_TP05 1 10/06/2019 15 giờ 30 C806
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1262 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D14_TP06 3 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1263 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D13_TP01 1 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1264 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D13_TP02 1 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1265 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D13_TP04 3 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1266 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Minh Hải D13_TP05 1 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1267 FT03011 TAM_TP_06 Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D13_TP06 4 10/06/2019 15 giờ 30 C806

1464 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D18_TP01 29 12/06/2019 07 giờ 30 C704

1465 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D18_TP02 28 12/06/2019 07 giờ 30 C704

1466 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D18_TP03 31 12/06/2019 07 giờ 30 C705

1467 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D18_TP04 27 12/06/2019 07 giờ 30 C705

1468 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hà Minh Tuấn + Hồ Văn Công + Nguyễn Văn Du D17_TP03 6 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1469 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hồ Văn Công + Nguyễn Văn Du D17_TP04 2 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1470 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Nguyễn Văn Du D16_TP02 1 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1471 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hà Minh Tuấn D16_TP04 1 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1472 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Nguyễn Văn Du + Trần Ngọc Hội D16_TP06 2 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1473 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hồ Văn Công D14_TP02 1 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1474 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D14_TP05 1 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1475 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội + Trịnh Ngọc An D14_TP06 2 12/06/2019 07 giờ 30 C512

1612 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D17_TP01 27 12/06/2019 13 giờ 30 C801

1613 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D17_TP02 27 12/06/2019 13 giờ 30 C801

1614 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D17_TP03 27 12/06/2019 13 giờ 30 C803

1615 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D17_TP04 32 12/06/2019 13 giờ 30 C803

1616 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D16_TP04 1 12/06/2019 13 giờ 30 C412

1617 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D15_TP01 5 12/06/2019 13 giờ 30 C412

1618 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D15_TP02 9 12/06/2019 13 giờ 30 C412

1619 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D15_TP03 6 12/06/2019 13 giờ 30 C412

1620 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D15_TP04 2 12/06/2019 13 giờ 30 C412

1621 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D15_TP05 2 12/06/2019 13 giờ 30 C412
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1622 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D14_TP01 1 12/06/2019 13 giờ 30 C412

1623 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D14_TP04 1 12/06/2019 13 giờ 30 C412

1624 FT09008 TAM_TP_14 Phân tích thực phẩm Phạm Kim Phương D14_TP06 1 12/06/2019 13 giờ 30 C412

1682 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D16_TP01 36 12/06/2019 15 giờ 30 C603

1683 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D16_TP02 31 12/06/2019 15 giờ 30 C603

1684 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D16_TP03 27 12/06/2019 15 giờ 30 C604

1685 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D16_TP04 29 12/06/2019 15 giờ 30 C604

1686 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D16_TP05 22 12/06/2019 15 giờ 30 C605

1687 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D16_TP06 28 12/06/2019 15 giờ 30 C605

1688 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D15_TP01 20 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1689 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D15_TP02 6 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1690 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D15_TP03 14 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1691 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D15_TP04 3 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1692 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D15_TP05 3 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1693 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D15_TP06 3 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1694 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D14_TP01 2 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1695 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D14_TP02 2 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1696 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D14_TP03 4 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1697 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D14_TP04 6 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1698 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D14_TP06 1 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1699 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D13_TP02 1 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1700 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D13_TP05 1 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1701 FT03009 TAM_TP_05 Phụ gia thực phẩm Giang Thúy Minh D13_TP06 2 12/06/2019 15 giờ 30 C606

1890 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D18_TP01 29 14/06/2019 07 giờ 30 C604

1891 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D18_TP02 28 14/06/2019 07 giờ 30 C604

1892 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D18_TP03 31 14/06/2019 07 giờ 30 C605

1893 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D18_TP04 27 14/06/2019 07 giờ 30 C605

1894 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP01 7 14/06/2019 07 giờ 30 C708
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1895 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP02 2 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1896 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP03 2 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1897 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP04 4 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1898 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP02 1 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1899 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP05 1 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1900 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP06 1 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1901 FT03005 TAM_TP_04 Vi sinh đại cương Hoàng Thị Khánh Hồng D14_TP01 1 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1987 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười + Lê Thị Thanh Phương D17_TP01 26 14/06/2019 13 giờ 30 C706

1988 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D17_TP02 27 14/06/2019 13 giờ 30 C706

1989 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D17_TP03 27 14/06/2019 13 giờ 30 C708

1990 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười + Lê Thị Thanh Phương D17_TP04 32 14/06/2019 13 giờ 30 C708

1991 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D16_TP01 4 14/06/2019 13 giờ 30 C805

1992 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D16_TP03 1 14/06/2019 13 giờ 30 C805

1993 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương + Nguyễn Thị Bình D16_TP04 2 14/06/2019 13 giờ 30 C805

1994 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D16_TP06 1 14/06/2019 13 giờ 30 C805

1995 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D15_TP02 1 14/06/2019 13 giờ 30 C805

1996 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Mười D15_TP06 2 14/06/2019 13 giờ 30 C805

1997 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D14_TP02 1 14/06/2019 13 giờ 30 C805

2063 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D16_TP01 36 14/06/2019 15 giờ 30 C701

2064 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D16_TP02 31 14/06/2019 15 giờ 30 C701

2065 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D16_TP03 27 14/06/2019 15 giờ 30 C703

2066 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D16_TP04 27 14/06/2019 15 giờ 30 C703

2067 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D16_TP05 22 14/06/2019 15 giờ 30 C704

2068 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D16_TP06 28 14/06/2019 15 giờ 30 C704

2069 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D15_TP01 15 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2070 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D15_TP02 5 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2071 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D15_TP03 9 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2072 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D15_TP04 14 14/06/2019 15 giờ 30 C705

10/16



STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

2073 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D15_TP05 7 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2074 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D15_TP06 8 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2075 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D14_TP02 3 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2076 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D14_TP03 1 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2077 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D14_TP04 2 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2078 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D14_TP05 1 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2079 1TPCHCN020 1TPCHCN020 Quản trị sản xuất / Quản lý doanh nghiệp Trần Kim Ngọc D14_TP06 3 14/06/2019 15 giờ 30 C705

2168 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D18_TP01 29 17/06/2019 09 giờ 30 C601

2169 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D18_TP02 28 17/06/2019 09 giờ 30 C601

2170 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D18_TP03 31 17/06/2019 09 giờ 30 C603

2171 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D18_TP04 27 17/06/2019 09 giờ 30 C603

2172 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D17_TP01 6 17/06/2019 09 giờ 30 C501

2173 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D17_TP02 8 17/06/2019 09 giờ 30 C501

2174 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D16_TP02 1 17/06/2019 09 giờ 30 C501

2175 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D16_TP06 2 17/06/2019 09 giờ 30 C501

2176 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D15_TP02 1 17/06/2019 09 giờ 30 C501

2177 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D14_TP02 1 17/06/2019 09 giờ 30 C501

2178 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D14_TP05 1 17/06/2019 09 giờ 30 C501

2179 FT03004 TAM_TP_03 Vật lý thực phẩm Lê Quang Trí D14_TP06 1 17/06/2019 09 giờ 30 C501

2262 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D16_TP01 36 17/06/2019 15 giờ 30 C701

2263 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D16_TP02 31 17/06/2019 15 giờ 30 C703

2264 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D16_TP03 27 17/06/2019 15 giờ 30 C703

2265 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt + Nguyễn Thị Hiền D16_TP04 27 17/06/2019 15 giờ 30 C705

2266 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Nguyễn Thị Hiền D16_TP05 22 17/06/2019 15 giờ 30 C701

2267 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Nguyễn Thị Hiền D16_TP06 28 17/06/2019 15 giờ 30 C705

2268 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt + Nguyễn Thị Hiền D15_TP01 9 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2269 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt + Nguyễn Thị Hiền D15_TP02 3 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2270 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt + Nguyễn Thị Hiền D15_TP03 2 17/06/2019 15 giờ 30 C706
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2271 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt + Nguyễn Thị Hiền D15_TP04 9 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2272 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Nguyễn Thị Hiền D15_TP05 2 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2273 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D15_TP06 2 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2274 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D14_TP01 1 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2275 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D14_TP02 2 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2276 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D14_TP03 1 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2277 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D14_TP04 1 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2278 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D14_TP05 1 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2279 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Lại Quốc Đạt D14_TP06 3 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2280 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Nguyễn Thị Hiền D13_TP02 1 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2281 FT03017 TAM_TP_08 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Nguyễn Thị Hiền D13_TP05 1 17/06/2019 15 giờ 30 C706

2798 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Phan Thanh Hiền D18_TP01 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2799 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Trương Văn Tú D18_TP02 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

2800 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Lương Tuấn Phương D18_TP03 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

2801 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn An Khang D18_TP04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

2802 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn An Khang D17_TP01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2803 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Đoàn Quang Huy D16_TP06 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2804 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Phan Thanh Hiền D18_TP01 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2805 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Trương Văn Tú D18_TP02 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

2806 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Lương Tuấn Phương D18_TP03 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

2807 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn An Khang D18_TP04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

2808 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Văn Hồng D17_TP01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2809 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Đoàn Quang Huy + Nguyễn An Khang D16_TP03 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2810 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Đoàn Quang Huy D16_TP06 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2811 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Văn Hồng D15_TP01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2812 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D18_TP01 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2813 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D18_TP02 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

2814 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D18_TP03 31 Khoa /Giảng viên tổ chức
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2815 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D18_TP04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

2816 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D17_TP01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2817 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D17_TP03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2818 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D16_TP06 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2819 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D15_TP03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2820 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D15_TP04 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2821 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D15_TP06 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2822 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D18_TP01 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2823 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D18_TP02 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

2824 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D18_TP03 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

2825 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D18_TP04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

2826 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D17_TP01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2827 FT03003 TAM_TP_02 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng + Trần Đình Nam D18_TP01 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

2828 FT03003 TAM_TP_02 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng + Trần Đình Nam D18_TP02 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

2829 FT03003 TAM_TP_02 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Minh Hải + Trần Đình Nam D18_TP03 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

2830 FT03003 TAM_TP_02 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Minh Hải + Trần Đình Nam D18_TP04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

2831 FT03003 TAM_TP_02 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Minh Hải D17_TP01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2832 FT03003 TAM_TP_02 Thực hành Vi sinh đại cương Nguyễn Minh Hải + Trần Đình Nam D17_TP04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3071 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An + Trần Văn Dũng D17_TP01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3072 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An + Trần Văn Dũng D17_TP02 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3073 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An + Trần Văn Dũng D17_TP03 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3074 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An + Trần Văn Dũng D17_TP04 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

3075 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An + Trần Văn Dũng D16_TP01 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3076 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An D16_TP02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3077 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An + Trần Văn Dũng D16_TP04 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3078 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An D16_TP06 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3079 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An D15_TP01 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3080 FT09009 TAM_TP_15 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 1 Tạ Lê Quốc An D15_TP06 1 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3081 FT09010 TAM_TP_24 Thực hành Phân tích thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Nguyễn Văn Hải D17_TP01 26 Khoa /Giảng viên tổ chức

3082 FT09010 TAM_TP_24 Thực hành Phân tích thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Nguyễn Văn Hải D17_TP02 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3083 FT09010 TAM_TP_24 Thực hành Phân tích thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Nguyễn Văn Hải D17_TP03 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3084 FT09010 TAM_TP_24 Thực hành Phân tích thực phẩm Nguyễn Văn Hải D17_TP04 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

3085 FT09010 TAM_TP_24 Thực hành Phân tích thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Nguyễn Văn Hải D16_TP02 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3086 FT09010 TAM_TP_24 Thực hành Phân tích thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D16_TP05 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3087 FT09010 TAM_TP_24 Thực hành Phân tích thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D16_TP06 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3343 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D16_TP01 36 Khoa /Giảng viên tổ chức

3344 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D16_TP02 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

3345 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D16_TP03 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3346 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D16_TP04 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3347 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D16_TP05 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3348 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D16_TP06 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

3349 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D15_TP01 5 Khoa /Giảng viên tổ chức

3350 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D15_TP02 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3351 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D15_TP03 11 Khoa /Giảng viên tổ chức

3352 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D15_TP04 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3353 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D15_TP06 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3354 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D14_TP03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3355 1TPCHCN017 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Khoa phụ trách chung D14_TP04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3356 FT09022 TAM_TP_19 Thực hành Công nghệ bao gói Nguyễn Nhã Uyên + Nguyễn Thanh Sang D16_TP01 36 Khoa /Giảng viên tổ chức

3357 FT09022 TAM_TP_19 Thực hành Công nghệ bao gói Nguyễn Nhã Uyên + Nguyễn Thanh Sang D16_TP02 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

3358 FT09022 TAM_TP_19 Thực hành Công nghệ bao gói Nguyễn Nhã Uyên + Nguyễn Thanh Sang D16_TP03 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3359 FT09022 TAM_TP_19 Thực hành Công nghệ bao gói Nguyễn Nhã Uyên + Nguyễn Thanh Sang D16_TP04 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

3360 FT09022 TAM_TP_19 Thực hành Công nghệ bao gói Nguyễn Nhã Uyên + Nguyễn Thanh Sang D16_TP05 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3361 FT09022 TAM_TP_19 Thực hành Công nghệ bao gói Nguyễn Nhã Uyên + Nguyễn Thanh Sang D16_TP06 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

3362 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP01 36 Khoa /Giảng viên tổ chức

3363 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP02 31 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3364 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP03 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3365 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP04 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

3366 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng + Trần Đình Nam D16_TP05 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3367 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng + Trần Đình Nam D16_TP06 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

3368 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3369 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP02 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3370 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải D15_TP03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3371 FT03012 TAM_TP_07 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Nguyễn Minh Hải + Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP04 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3372 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Trần Kim Ngọc + Nguyễn Ngọc Vân Uyên D16_TP01 36 Khoa /Giảng viên tổ chức

3373 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Trần Kim Ngọc + Nguyễn Ngọc Vân Uyên + Vũ Quang Vĩnh D16_TP02 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

3374 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Quang Vĩnh D16_TP03 27 Khoa /Giảng viên tổ chức

3375 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Quang Vĩnh + Vũ Trần Anh D16_TP04 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

3376 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Trần Anh D16_TP05 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3377 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Trần Anh D16_TP06 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

3378 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Trần Kim Ngọc + Nguyễn Ngọc Vân Uyên + Vũ Quang Vĩnh D15_TP01 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

3379 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Quang Vĩnh D15_TP02 6 Khoa /Giảng viên tổ chức

3380 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Quang Vĩnh D15_TP03 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3381 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Quang Vĩnh + Vũ Trần Anh D15_TP04 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3382 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Trần Kim Ngọc + Nguyễn Ngọc Vân Uyên D14_TP01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3383 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Trần Kim Ngọc + Nguyễn Ngọc Vân Uyên + Vũ Quang Vĩnh D14_TP03 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

3384 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Trần Anh D14_TP05 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3385 1TPCHCN021 1TPCHCN021 Tin học chuyên ngành Vũ Quang Vĩnh D13_TP05 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3478 1TPTTTN001 1TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_TP01 37 Khoa /Giảng viên tổ chức

3479 1TPTTTN001 1TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_TP02 29 Khoa /Giảng viên tổ chức

3480 1TPTTTN001 1TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_TP03 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

3481 1TPTTTN001 1TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_TP04 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

3482 1TPTTTN001 1TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_TP05 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3483 1TPTTTN001 1TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_TP06 38 Khoa /Giảng viên tổ chức
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3519 1TPCHCN018 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Khoa phụ trách chung D13_TP05 1 Khoa /Giảng viên tổ chức
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